
Tuần: 9  (01/11/2021 – 06/11/2021)                                                                             

   Tiết: 17 

Bài: ÔN TẬP 
 

 NỘI DUNG ÔN TẬP: 

Câu 1: Trùng roi có màu xanh lá cây nhờ? 

Câu 2: Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh? 

Câu 3: Trùng roi khác thực vật ở những điểm nào? 

Câu 4: Trùng roi di chuyển được nhờ? 

Câu 5: Trùng roi di chuyển như thế nào? 

Câu 6: Cơ thể động vật nguyên sinh nào có hình dạng không ổn định? 

Câu 7: Trùng biến hình di chuyển được nhờ? 

Câu 8: Trùng giày lấy thức ăn nhờ 

Câu 9: Quá trình tiêu hóa ở trùng giày là 

Câu 10: Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm nào trong số các đặc điểm 

dưới đây 

Câu 11: Các bước di chuyển giun đất? 

Câu 12: Đỉa sống sống bằng hình thức nào? 

Câu 13: Loài nào thuộc ngành giun đốt được khai thác nuôi làm cảnh? 

Câu 14: Giun đốt mang lại lợi ích gì cho con người 

Câu 15: Loài nào của ngành giun đốt không sống tự do 

Câu 16: Nêu các đại của các ngành đã học 

* DẶN DÒ:      

- Chuẩn bị ôn tập các bài 8- bài 17 (bỏ bài 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuần: 9 (01/11/2021 – 06/11/2021)                                                                             

   Tiết: 18 

Bài: ÔN TẬP (tt) 

 
 NỘI DUNG ÔN TẬP: 

Câu 1: Ở ngoài tự nhiên trùng kiết lị tồn tại ở dạng? 

Câu 2: Trùng kiết lị lây nhiễm vào cơ thể người qua con đường? 

Câu 3: Cơ thể của động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là 

Câu 4: Thủy tức là đại diện thuộc ngành nào? 

Câu 5: Cơ thể thủy tức có kiểu đối xứng nào? 

Câu 6: Tế bào nào giúp thủy tức tự vệ và bắt mồi? 

Câu 7: Thủy tức sinh sản bằng cách nào? 

Câu 8: Loài ruột khoang nào sống ở môi trường nước ngọt? 

Câu 9: Ruột khoang tự vệ và tấn công bằng gì? 

Câu 10: Nơi kí sinh của sán lá gan ở trâu, bò là đâu? 

Câu 11: Sán lá máu kí sinh ở? 

Câu 12: Nhờ đâu mà giun đũa không bị tiêu hủy bởi các dịch tiêu hóa trong ruột non 

người? 

Câu 13: Giun đũa xâm nhập vào cơ thể người qua con đường nào? 

Câu 14: Giun kim sống kí sinh ở đâu? 

Câu 15: Giun đất sống bằng hình thức nào? 

Câu 16: Nêu chú thích của hình 3.1, 4.1, 9.1B 

 * DẶN DÒ:      

 - Chuẩn bị tiết đầu của tuần sau kiểm tra giữa kỳ 

 


